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V/v “Tranh chấp hợp đồng thuê tài sản” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN
 
TỈNH VĨNH LONG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Minh Đạt   

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Thế Hồng  

                            Ông Nguyễn Thành Đăng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Trung Tín - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Vĩnh Long. 
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân
 
tỉnh Vĩnh Long tham gia phiên tòa: 

Ông Thạch Vũ - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 21 tháng 01 năm 2026, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 665/2025/TLPT-DS ngày 27 tháng 11 

năm 2025 về “Tranh chấp hợp đồng thuê tài sản”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 106/2025/DS-ST ngày 13 tháng 9 năm 2025 

của Tòa án nhân dân Khu vực 9 – Vĩnh Long bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 856/2025/QĐXXPT-

DS ngày 31 tháng 12 năm 2025, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Trần Tấn T, sinh năm 1997. Địa chỉ: ấp T, xã C, 

huyện M, tỉnh Bến Tre (nay là ấp T, xã H, tỉnh Vĩnh Long). 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: 

+ Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1993. Địa chỉ: Số H, Ấp G, xã M, tỉnh 

Vĩnh Long. (có mặt) 

+ Ông Nguyễn Trường G, sinh năm 1980. Địa chỉ: Số D đường C, Khu phố 

C, phường P, thành phố B, tỉnh Bến Tre (nay là: Số D đường C, Khu phố C, 

phường P, tỉnh Vĩnh Long). (vắng mặt) 
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2. Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Kim V, sinh năm 1983. Địa chỉ thường trú: Số C 

ấp T, xã Đ, huyện T, tỉnh Bến Tre. Địa chỉ liên lạc: ấp P, xã A, huyện M, tỉnh 

Bến Tre (nay là ấp P, xã A, tỉnh Vĩnh Long). (có mặt) 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Trần Ngọc T1, sinh năm 

1992. Địa chỉ thường trú: thôn T, ấp A, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ 

liên lạc: ấp T, xã C, huyện M, tỉnh Bến Tre (nay là ấp T, xã H, tỉnh Vĩnh Long). 

(vắng mặt) 

4. Người kháng cáo: Bà Nguyễn Thị Kim V, là bị đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo nội dung bản án sơ thẩm; 

* Theo nội dung đơn khởi kiện, bản tự khai, biên bản hoà giải, trong quá 

trình giải quyết vụ án và tại phiên toà đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn 

ông Nguyễn Văn H, ông Nguyễn Trường G trình bày: 

Đầu tháng 9/2024, ông Trần Tấn T có đến hỏi bà Nguyễn Thị Kim V để 

thuê toàn bộ căn nhà trên thửa đất số 35, tờ bản đồ số 31, địa chỉ tại ấp P, xã A, 

huyện M, tỉnh Bến Tre để kinh doanh thuốc tây. Sau khi thỏa thuận bà V thống 

nhất cho ông T thuê toàn bộ tầng trệt của ngôi nhà kích thước chiều ngang 

khoảng 5m, chiều dài khoảng 10,5m diện tích khoảng 52.5m
2
, kết cấu cột bê 

tông cốt thép, vách tường, nền gạch ceramic, mái tole để mở quầy thuốc tây và 

cho nhân viên ở, riêng phần gác kích thước chiều ngang khoảng 2,5m, chiều dài 

khoảng 5m sẽ bỏ trống bên bà V sẽ đóng cửa phần gác này trong thời gian cho 

thuê. Ngoài ra, theo thỏa thuận phần đất còn trống xung quanh nhà và phần đất 

gắn liền với ngôi nhà thuộc thửa đất số 35, tờ bản đồ số 31, tổng diện diện tích 

52,2m
2
 bà V giao cho ông T sử dụng toàn bộ kèm hợp đồng thuê nhà. Đến ngày 

25/9/2024, ông T và bà V chính thức ký hợp đồng thuê nhà với những thỏa 

thuận trên, thời hạn thuê là 05 năm từ ngày 25/9/2024 đến ngày 25/9/2029, giá 

thuê là 5.000.000đ/tháng (năm triệu đồng trên tháng). Ngày 26/9/2024, ông T sử 

dụng tài khoản của bà Trần Ngọc T1 chuyển tiền thuê nhà 06 tháng là 

30.000.000 (ba mươi triệu) đồng cho bà V. Theo thoả thuận thì bà V phải giao 

nhà cho ông T sau khi hai bên ký hợp đồng thuê, tuy nhiên trong nhà còn nhiều 

đồ của bà V có kích thước lớn không thể chuyển đi ngay nên ông T cho bà V 

thời hạn 05 ngày để di dời những đồ đạc đó. Ông T đã thuê người đến để lắp lại 

cửa sắt, đặt bảng hiệu và nộp hồ sơ xin cấp phép hoạt động. Đến ngày 

30/9/2024, ông T đã hoàn tất việc lắp cửa và chuẩn bị gắn bảng hiệu nhưng bà V 

vẫn không chịu giao nhà. Ông T nhiều lần yêu cầu giao nhà theo đúng hợp đồng 
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thuê nhưng bà V diện nhiều lý do để không giao nhà như thỏa thuận. Đến ngày 

05/10/2024, bà V tuyên bố chỉ giao một phần nhà và không đồng ý giao toàn bộ 

ngôi nhà như thỏa thuận trước đó thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, bà V khóa trái 

cửa nhà không cho ông T ra vào và lắp đặt bảng hiệu. Do không sử dụng được 

nhà thuê nếu kéo dài hợp đồng thuê sẽ gây thiệt hại nên ông T đã gửi văn bản 

thông báo cho bà V về việc sẽ chấm dứt hợp đồng sau 06 tháng nhưng bà V cố 

tình không nhận thông báo và tỏ thái độ không hợp tác để ông T phải tiếp tục trả 

tiền nhà hết thời hạn hợp đồng. Ông T đã nhiều lần thoả thuận với bà V để giải 

quyết nhưng không có kết quả. Do bà V đã vi phạm nghiệm trọng nghĩa vụ hợp 

đồng thuê nhà nên ông T khởi kiện yêu cầu hủy hợp đồng thuê nhà ngày 

25/9/2024 giữa ông Trần Tấn T và bà Nguyễn Thị Kim V đối với căn nhà có 

diện tích 52,5m
2
 trên thửa đất 35, tờ bản đồ số 31, tọa lạc tại ấp P, xã A, huyện 

M, tỉnh Bến Tre (nay là ấp P, xã A, tỉnh Vĩnh Long). Buộc bà V trả lại cho ông 

T số tiền 30.000.000 đồng tiền thuê nhà và buộc bà V bồi thường cho ông T số 

16.248.000 đồng, gồm tiền lắp đặt cửa là 10.648.000 đồng và tiền di dời đường 

điện, hàn khung bảng hiệu là 5.600.000 đồng. Đối với cửa cuốn và khung bảng 

hiệu thì ông T để lại cho bà V sử dụng. 

* Theo nội dung bản tự khai, biên bản hoà giải trong quá trình giải quyết 

vụ án và tại phiên tòa bị đơn bà Nguyễn Thị Kim V trình bày: 

Bà thừa nhận giữa bà và ông T có ký hợp đồng thuê nhà ngày 25/9/2024, 

bà cho thuê căn nhà có diện tích 52,5m
2
 tại thửa đất số 35, tờ bản đồ số 31, toạ 

lạc tại ấp P, xã A, huyện M, tỉnh Bến Tre (nay là ấp P, xã A, tỉnh Vĩnh Long), 

giá thuê là 5.000.000 đồng/tháng. Thời hạn thuê là 05 năm, hình thức thanh toán 

là trả tiền thuê nhà 06 tháng/lần với số tiền 30.00.000 đồng. Sau khi hai bên ký 

kết hợp đồng thì ông T đã chuyển khoản cho bà số tiền 30.000.000 đồng ngày 

26/9/2024 (qua tài khoản tên Trần Ngọc T1).  

Sau khi ký kết hợp đồng thì bà đồng ý giao nhà và di dời đồ đạc, phía ông 

T hứa cho xe hỗ trợ di dời các tài sản có kích thước lớn cho bà nhưng sau đó ông 

T đòi giảm giá thuê nhà từ 5.000.000 đồng/tháng xuống 3.000.000 đồng/tháng 

nên bà không đồng ý. Bà không đồng ý giảm giá thuê nhà nên ông T đề nghị 

hủy hợp đồng thuê. 

Đối với yêu cầu khởi kiện của ông T thì bà không đồng ý, bà vẫn đồng ý 

tiếp tục thực hiện hợp đồng. Bà không đồng trả lại số tiền 30.00.000 đồng do 

đây là tiền thuê nhà của bà, bà đã giao nhà, ông T nhận nhưng ông T không chịu 

thuê tiếp là lỗi của ông T. Đối với cửa cuốn và khung bảng hiệu nếu hủy hợp 
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đồng thuê thì đề nghị ông T tháo dỡ, trả lại hiện trạng căn nhà ban đầu cho bà, 

bà không đồng ý hoàn giá trị cửa và khung bảng hiệu cho ông T.  

Do hòa giải không thành, Tòa án nhân dân Khu vực 9 – Vĩnh Long đã đưa 

vụ án ra xét xử. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số: 106/2025/DS-ST ngày 13 tháng 9 năm 2025 

của Tòa án nhân dân Khu vực 9 – Vĩnh Long đã tuyên: 

Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, Điều 92, của Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015. 

Căn cứ Điều 423, Điều 427, Điều 472 của Bộ luật dân sự năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVWQH14, ngày 30/12/2016 quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Trần Tấn T đối với chị Nguyễn Thị 

Kim V. 

Cụ thể tuyên: 

1. Hủy hợp đồng thuê nhà ngày 25/9/2024 giữa anh Trần Tấn T và chị 

Nguyễn Thị Kim V đối với căn nhà có diện tích 52,5m
2
 trên thửa đất 35, tờ bản 

đồ số 31, tọa lạc tại ấp P, xã A, huyện M, tỉnh Bến Tre (nay là ấp P, xã A, tỉnh 

Vĩnh Long).  

2. Buộc chị Nguyễn Thị Kim V có nghĩa vụ trả cho anh Trần Tấn T số tiền 

46.248.000 đồng, trong đó tiền thuê nhà là 30.000.000 đồng, tiền bồi thường 

thiệt hại là 16.248.000 đồng. 

Giao cho chị Nguyễn Thị Kim V được sử dụng hai cửa cuốn Úc có chiều 

cao 3m, chiều ngang 2,44m đã được lắp vào phần tường bê tông của căn nhà và 

giá đỡ khung bảng hiệu bằng sắt có chiều dài 8,8m, ngang 0,8m tại căn nhà cho 

thuê trên thửa đất 35, tờ bản đồ số 31, tọa lạc tại ấp P, xã A, huyện M, tỉnh Bến 

Tre (nay là ấp P, xã A, tỉnh Vĩnh Long). 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về chi phí tố tụng, lãi suất chậm thi 

hành án, án phí, thi hành bản án và quyền kháng cáo của các đương sự.  

Ngày 26/9/2025, bị đơn bà Nguyễn Thị Kim V kháng cáo yêu cầu sửa bản 

án sơ thẩm theo hướng không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bị đơn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.  

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn không đồng ý với yêu cầu 

kháng cáo của bị đơn, đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm.  
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Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long tham gia phiên tòa 

phát biểu ý kiến: 

- Về tố tụng: Những người tiến hành tố tụng đã tuân theo đúng các quy 

định của pháp luật tố tụng, những người tham gia tố tụng thực hiện đúng quyền 

và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật tố tụng. 

- Về nội dung: Xét thấy kháng cáo của bà V là không có căn cứ, đề nghị 

Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự. Không chấp 

nhận kháng cáo của bà V, giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 106/2025/DS-

ST ngày 13 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 9 – Vĩnh Long. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ đã được thẩm tra công 

khai tại phiên tòa; kết quả tranh tụng tại phiên tòa; ý kiến đề nghị của Kiểm sát 

viên; xét kháng cáo của bà Nguyễn Thị Kim V; Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng: 

Bị đơn bà Nguyễn Thị Kim V kháng cáo và thực hiện các thủ tục kháng 

cáo hợp lệ, trong thời hạn luật định nên được xem xét giải quyết theo trình tự 

phúc thẩm.   

[2] Về nội dung: 

Xét kháng cáo của bà Nguyễn Thị Kim V, Hội đồng xét xử xét thấy:  

[2.1] Các đương sự thống nhất trình bày, ngày 25/9/2024 giữa ông T và bà 

V có ký kết hợp đồng thuê nhà, tài sản cho thuê là căn nhà có diện tích 52,5m
2
 

trên thửa đất số 35, tờ bản đồ số 31 toạ lạc tại ấp P, xã A, huyện M, tỉnh Bến Tre 

(nay là xã A, tỉnh Vĩnh Long), thời hạn thuê là 05 năm, ông T đã trả 06 tháng 

tiền thuê nhà cho bà V với số tiền 30.000.000 đồng.  

Ông T cho rằng, sau khi ký kết hợp đồng thuê nhà thì ông đã vào sửa chữa, 

cải tạo và hoàn tất việc lắp cửa cuốn và chuẩn bị gắn bảng hiệu nhưng bà V 

không đồng ý giao nhà nên ông không thể tiếp tục thực hiện các công việc khác, 

do bà V đã vi phạm nghĩa vụ nên ông yêu cầu huỷ hợp đồng thuê nhà và buộc bà 

V trả lại cho ông số tiền thuê nhà là 30.000.000 đồng. Bà V cho rằng, bà đã thực 

hiện đúng thoả thuận tại hợp đồng thuê nhà nhưng ông T đề nghị giảm tiền thuê 

nhà nên hai bên phát sinh mâu thuẫn. Bà đã thực hiện việc giao nhà nhưng ông 

T không nhận là lỗi của ông T nên bà không đồng ý với toàn bộ yêu cầu khởi 

kiện của ông T. 

Thấy rằng, cả nguyên đơn và bị đơn đều không cung cấp được tài liệu 

chứng cứ chứng minh cho lời trình bày của mình về việc giao, nhận căn nhà cho 
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thuê. Căn cứ vào biên bản xem xét thẩm định tại chỗ ngày 14/01/2025 thì tại căn 

nhà thuê vẫn còn các tài sản của bà V như tủ ván ép để quần áo, mỹ phẩm, tủ 

lạnh, bàn ghế, dụng cụ nhà bếp… . Bà V cho rằng giữa bà và nguyên đơn có 

thoả thuận là nguyên đơn hỗ trợ di dời các tài sản lớn trong nhà nhưng không 

cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh và nguyên đơn cũng không thừa 

nhận có thỏa thuận này. Theo nội dung hợp đồng thuê thì bà V phải có nghĩa vụ 

giao nhà vào ngày 25/9/2024, nhưng nguyên đơn đồng ý cho bà thêm thời hạn 

05 ngày để di dời đồ đạc trong nhà. Tuy nhiên, đến tại thời điểm Tòa án thẩm 

định tại chỗ thì đồ đạc của bà V vẫn còn tại căn nhà cho thuê nên việc bà V cho 

rằng đã giao nhà cho ông T sử dụng theo đúng thoả thuận hợp đồng là không có 

căn cứ.  

Đồng thời, theo lời xác nhận của bà Nguyễn Thị L là trưởng ấp P thì 

khoảng đầu tháng 10/2024 thì ông T và bà N có đến nhờ bà vận động bà V giao 

nhà đã cho thuê cho ông T để mở cửa hàng thuốc tây nhưng bà hướng dẫn anh T 

khởi kiện đến Tòa án để yêu cầu giải quyết. Tại phiên tòa, bà V cũng thừa nhận 

từ sau khi hai bên phát sinh mâu thuẫn thì bà đã khoá cửa căn nhà cho thuê cho 

đến nay. 

Như vậy, có căn cứ xác định người vi phạm nghĩa vụ trong việc thực hiện 

hợp đồng thuê nhà là bà Nguyễn Thị Kim V, do bà V không giao nhà thuê là vi 

phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của hợp đồng nên nguyên đơn yêu cầu hủy hợp 

đồng thuê nhà ngày 25/9/2024 giữa các bên là có căn cứ chấp nhận. 

[2.2] Tại khoản 2 Điều 427 Bộ luật Dân sự quy định về hậu quả của việc 

hủy bỏ hợp đồng: “2. Các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận sau khi 

trừ chi phí hợp lý trong thực hiện hợp đồng và chi phí bảo quản, phát triển tài 

sản…” 

Do ông T đã trả cho bà V số tiền thuê nhà là 30.000.000 đồng nên buộc bà 

V phải hoàn lại số tiền này cho ông T.  

Đối với yêu cầu bà V bồi thường cho ông T số tiền 16.248.000 đồng, gồm 

tiền lắp đặt cửa là 10.648.000 đồng và tiền di dời đường điện, hàn khung bảng 

hiệu là 5.600.000 đồng. Tại khoản 3 Điều 427 Bộ luật Dân sự quy định “3. Bên 

bị thiệt hại do hành vi vi phạm nghĩa vụ của bên kia được bồi thường.” Thấy 

rằng, người vi phạm nghĩa vụ dẫn đến hợp đồng không thực hiện được là bà V, 

do đó trường hợp phát sinh các thiệt hại cho bên thuê nhà từ việc không thực 

hiện được hợp đồng thì bà V phải có nghĩa vụ bồi thường. Đồng thời, đối với hai 

cửa cuốn Úc, chiều cao 3m, chiều ngang 2,44m đã được lắp vào phần tường bê 
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tông của căn nhà nếu tháo dỡ sẽ gây thiệt hại cho căn nhà và mất giá trị sử dụng 

của cửa cuốn. Do đó, cần giao hai cửa cuốn lại cho bà V sử dụng và buộc bà V 

hoàn giá trị cửa lại cho ông T là 10.648.000 đồng. 

Đối với yêu cầu bồi thường số tiền 5.600.000 đồng chi phí di dời đường 

điện, hàn khung bảng hiệu, thấy rằng đối với việc di dời đường điện, hàn khung 

bảng hiệu tại căn nhà thuê là để sử dụng vào mục đích thuê nhà của ông T 

nhưng do bà V không giao nhà dẫn đến không thể thực hiện được nên chi phí 

phát sinh này bà V phải chịu. Nguyên đơn không đồng ý tháo dỡ giá đỡ khung 

bảng hiệu do không thể sử dụng vào mục đích khác và giá đỡ hiện nay đã được 

gắn vào kết cấu căn nhà nên cần giao khung đỡ bảng hiệu bằng sắt có chiều dài 

8,8m, ngang 0,8m giao cho bà V được sử dụng. 

Như vậy, tổng số tiền bà V phải hoàn trả lại cho ông T là 46.248.000 đồng, 

trong đó tiền thuê nhà là 30.000.000 đồng, tiền bồi thường thiệt hại là 

16.248.000 đồng. 

[2.3] Đối với hiện trạng căn nhà hiện nay chị V đã gắn lại mái hiên bằng 

tole tráng kẽm là phát sinh sau khi toà án đã thụ lý giải quyết vụ án và tại phiên 

Toà chị V và anh T đều trình bày không có yêu cầu Toà án xem xém thẩm định 

lại và không có yêu cầu giải quyết gì đối với mái hiên đã làm thêm trong vụ án 

này nên không xem xét giải quyết. 

Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Trần Ngọc T1 cho rằng 

số tiền 30.00.000 đồng chuyển khoản cho bà V là ông T nhờ bà chuyển khoản 

và ông T đã trả cho bà số tiền này nên không có yêu cầu giải quyết gì trong vụ 

án nên không xem xét, giải quyết. 

[3] Từ những phân tích trên, xét kháng cáo của bị đơn bà Nguyễn Thị Kim 

V cũng như những lời trình bày, tranh luận tại phiên tòa xét thấy yêu cầu kháng 

cáo của bà V là không có cơ sở nên không được chấp nhận. Vì vậy, giữ nguyên 

nội dung bản án sơ thẩm. 

[4] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long là phù 

hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

[5] Về án phí dân sự phúc thẩm:  

Do kháng cáo không được chấp nhận nên bà V phải chịu án phí dân sự 

phúc thẩm theo quy định.  

Vì các lẽ trên, 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.  
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Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn bà Nguyễn Thị Kim V, giữ nguyên 

Bản án dân sự sơ thẩm số: 106/2025/DS-ST ngày 13 tháng 9 năm 2025 của Tòa 

án nhân dân Khu vực 9 – Vĩnh Long.  

Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, Điều 92, của Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015. 

Áp dụng Điều 423, Điều 427, Điều 472 của Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Áp dụng Nghị quyết 326/2016/UBTVWQH14, ngày 30/12/2016 quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Tuyên xử: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Tấn T đối với bà Nguyễn Thị 

Kim V. 

1. Hủy hợp đồng thuê nhà ngày 25/9/2024 giữa ông Trần Tấn T và bà 

Nguyễn Thị Kim V đối với căn nhà có diện tích 52,5m
2
 trên thửa đất 35, tờ bản 

đồ số 31, tọa lạc tại ấp P, xã A, huyện M, tỉnh Bến Tre (nay là ấp P, xã A, tỉnh 

Vĩnh Long).  

2. Buộc bà Nguyễn Thị Kim V có nghĩa vụ trả cho ông Trần Tấn T số tiền 

46.248.000 đồng, trong đó tiền thuê nhà là 30.000.000 đồng, tiền bồi thường 

thiệt hại là 16.248.000 đồng. 

Giao cho bà Nguyễn Thị Kim V được sử dụng hai cửa cuốn Úc có chiều 

cao 3m, chiều ngang 2,44m đã được lắp vào phần tường bê tông của căn nhà và 

giá đỡ khung bảng hiệu bằng sắt có chiều dài 8,8m, ngang 0,8m tại căn nhà cho 

thuê trên thửa đất 35, tờ bản đồ số 31, tọa lạc tại ấp P, xã A, huyện M, tỉnh Bến 

Tre (nay là ấp P, xã A, tỉnh Vĩnh Long). 

Chi phí thu thập chứng cứ số tiền 600.000 đồng bà Nguyễn Thị Kim V phải 

chịu. Số tiền này ông Trần Tấn T đã nộp xong nên buộc bà V phải hoàn lại số 

tiền 600.000 đồng cho ông T. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi 

hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn 

yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả 

cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, 

hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 

2015. 

3. Về án phí: 

3.1. Án phí dân sự sơ thẩm: 
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+ Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch số tiền 2.312.000 đồng, bà Nguyễn 

Thị Kim V phải chịu. 

+ H1 lại cho ông Trần Tấn T số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 406.000 đồng 

theo biên lai thu số 0004893 ngày 06/11/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Mỏ Cày Nam (nay là Phòng Thi hành án dân sự khu vực 9 – Vĩnh Long. 

3.2. Án phí dân sự phúc thẩm:  

Bà Nguyễn Thị Kim V phải nộp 300.000 (ba trăm nghìn) đồng án phí 

nhưng được khấu trừ số tiền án phí đã nộp là 300.000 (ba trăm nghìn) đồng theo 

biên lai thu số 0003842 ngày 02/10/2025 của Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh 

Long. 

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 của Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật Thi hành 

án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Các đương sự; 

- VKSND tỉnh Vĩnh Long; 

- TAND Khu vực 9 – Vĩnh Long; 

- Phòng THADS Khu vực 9 – Vĩnh Long; 

- Phòng GĐ,KT,TT&THA TAND tỉnh; 

- Lưu hồ sơ vụ án.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 
 

   Lê Minh Đạt   

 

 


